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BÁO CÁO 

Trường hợp bà Nguyễn Thị Vãng nghỉ ốm đau dài ngày



                               
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM

Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp kính báo cáo trường hợp Bà Nguyễn Thị Vãng, nhân viên phòng Quản trị - Dịch vụ trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM bị bệnh thoát vị đĩa đệm cổ, lưng, đa u tủy xương. Bà Vãng nghỉ chế độ ốm đau từ ngày 22/4/2015 đến nay, cụ thể như sau: 
Bà Vãng tham gia BHXH từ tháng 12/2006 đến hết tháng 04/2015 là: 8N5th. 
· Căn cứ Điều 26 của Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định:
“1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

a) Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

b) Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.”
Như vậy:
· Từ 22/4/2015 đến 8/6/2015, bà Vãng mắc bệnh Thiếu máu mạn, đau thần kinh liên sườn, thoát vị đĩa đệm cổ lưng thuộc loại ốm đau bình thường (đính kèm giấy ra viện). Bà Vãng nghỉ tổng cộng 36 ngày, không tính ngày nghỉ hàng tuần.

· Từ 9/6/2015 đến 9/7/2015 (31 ngày), do sức khỏe chưa hồi phục bà Vãng tiếp tục nghỉ nhưng không có chứng từ của bệnh viện cấp.
· Từ 10/7/2015 đến 31/12/2015, bà Vãng mắc bệnh đa u tủy xương  thuộc danh mục bệnh dài ngày (II.9. Bệnh ung thư các loại, Mã bệnh: C00 đến C97) ban hành theo Thông tư số 14/2016/BYT ngày 12/5/2016 (đính kèm giấy ra viện), bà Vãng đã nghỉ tổng cộng 175 ngày trong đó có 49 ngày không có chứng từ của bệnh viện cấp.
	STT
	Thời gian điều trị bệnh           có chứng từ của bệnh viện cấp
	Số ngày nghỉ
	Thời gian gián đoạn
	Số ngày nghỉ không có chứng từ
	Ghi chú

	01
	Từ 22/4/2015 đến 27/4/2015
	5
	 
	 
	Ốm đau bình thường, số ngày nghỉ không tính ngày nghỉ hàng tuần 

	02
	Từ 03/5/2015 đến 21/5/2015
	 16
	 
	 
	

	03
	Từ 22/5/2015 đến 8/6/2015
	 15
	 
	 
	

	04
	 
	 
	Từ 09/6/2015 đến 09/7/2015
	31
	

	05
	Từ 10/7/2015 đến 25/8/2015
	 47
	 
	 
	Ốm đau dài ngày, số ngày nghỉ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần 

	06
	Từ 26/8/2015 đến 27/10/2015
	 63
	 
	 
	

	07
	 
	 
	Từ 28/10/2015 đến 15/12/2015
	49
	

	08
	Từ 16/12/2015 đến 31/12/2015
	 16
	 
	 
	

	
	· Tổng cộng số ngày nghỉ ốm bình thường

· Tổng cộng số ngày nghỉ ốm dài ngày
	36

126


	
	80
	


· Trong năm 2016 (Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016) bà Vãng tiếp tục điều trị bệnh dài ngày và đã nghỉ tổng cộng 178 ngày (đính kèm giấy ra viện), những thời gian còn lại không có chứng từ của bệnh viện cấp, cụ thể như sau:
	STT
	Thời gian điều trị bệnh           có chứng từ của bệnh viện cấp
	Số ngày nghỉ
	Thời gian gián đoạn
	Số ngày nghỉ không có chứng từ

	01
	Từ 01/01/2016 đến 05/02/2016
	36
	
	 

	02
	 
	
	Từ 06/02/2016 đến 16/02/2016
	11

	03
	Từ 17/02/2015 đến 01/3/2016
	14
	
	 

	04
	
	
	Từ 02/3/2016 đến 08/3/2016
	7

	05
	Từ 09/3/2016 đến 18/3/2016
	10
	
	 

	06
	 
	
	Từ 19/03/2016 đến 30/03/2016
	12

	07
	Giấy nghỉ việc hưởng BHXH từ 31/3/2016 đến 09/4/2016
	10
	
	 

	08
	Từ 11/4/2016 đến 10/5/2016
	 30
	
	 

	09
	Giấy nghỉ việc hưởng BHXH từ 11/5/2016 đến 20/5/2016
	10
	
	 

	10
	Từ 20/5/2016 đến 7/6/2016
	 17
	
	 

	11
	 
	
	Từ 8/6/2016 đến 01/8/2016
	55

	12
	Từ 2/8/2016 đến 5/9/2016
	35
	
	 

	13
	 
	
	Từ 6/9/2016 đến 27/9/2016
	22

	14
	Từ 28/9/2016 đến 30/9/2016
	3
	
	 

	15
	 
	
	Từ 01/10/2016 đến 23/11/2016
	54 

	16
	Từ 24/11/2016 đến 06/12/2016
	13
	
	

	17
	
	
	Từ 7/12/2016 đến 31/12/2016
	25

	
	Tổng cộng
	178
	
	186


· Từ 01/01/2017 đến nay, bà Vãng tiếp tục điều trị bệnh dài ngày và đã nghỉ tổng cộng 62 ngày (đính kèm giấy ra viện), những thời gian còn lại không có chứng từ của bệnh viện cấp, cụ thể như sau:
	STT
	Thời gian điều trị bệnh           có chứng từ của bệnh viện cấp
	Số ngày nghỉ
	Thời gian gián đoạn
	Số ngày nghỉ không có chứng từ

	01
	
	
	Từ 01/01/2017 đến 09/01/2017
	9 

	02
	Từ 10/01/2017 đến 13/01/2017 
	4
	
	

	03
	
	
	Từ 14/01/2017 đến 01/2/2017
	19

	
	Từ 02/02/2017 đến 14/2/2017
	13
	
	

	04
	Từ 15/02/2017 đến 06/3/2017
	20
	
	

	05
	
	
	Từ 7/3/2017 đến 13/3/2017
	7

	06
	Từ 14/3/2017 đến 20/4/2017
	38
	
	

	
	Tổng cộng
	75
	
	35


· Căn cứ Điều 38 của Bộ luật Lao động năm 2012 có ghi:
“1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.”

Như vậy:

· Theo quy định của BHXH, Bà Vãng đã nghỉ hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau theo quy định nhưng vẫn tiếp tục điều trị bệnh thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội (8N5th).

· Tính đến thời điểm này, bà Vãng đã nghỉ liên tục 24 tháng.

· Bà Vãng là nhân viên của trường, Nhà trường đang đóng BHYT cho bà nên bà vẫn được hưởng chế độ BHYT và các chế độ khác (thưởng Lễ, Tết, … (nếu có)).
· Nếu Nhà trường đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Vãng thì bà Vãng không còn hưởng chế độ BHYT, trường hợp này bà Vãng có thể mua BHYT theo hộ gia đình tại địa phương. 

Căn cứ các trình bày nêu trên. Nay phòng kính trình Thầy Hiệu trưởng cho ý kiến chỉ đạo về trường hợp của bà Vãng để phòng tiếp tục hoàn tất hồ sơ.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TC-HC-TH

Lê Xuân Thiện
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